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1 43.01.101.037 ĐOÀN CAO KHẢ Sư phạm Toán học K43 3.91 90 3.87 92

2 43.01.102.072 NGUYỄN THANH TÚ Sư phạm Vật lý K43 3.76 91 3.6 93

3 43.01.104.047 VŨ XUÂN HẬU Công nghệ thông tin K43 4 90 3.91 93

4 43.01.104.031 NGUYỄN MINH DUY Công nghệ thông tin K43 4 90 3.85 90

5 43.01.104.091 TRẦN THỊ KIỀU LINH Công nghệ thông tin K43 3.75 90 3.79 92

6 43.01.201.055 NGUYỄN NGỌC TRÂM Sư phạm Hoá học K43 3.67 100 3.72 100

7 43.01.201.034 PHAN THỊ DIỆU MY Sư phạm Hoá học K43 3.76 100 3.67 96

8 43.01.301.078 LÂM LÊ THU QUÝ Sư phạm Sinh học K43 3.61 91 3.61 95

9 43.01.601.065 NGUYỄN ĐẮC KIM PHỤNG Sư phạm Ngữ văn K43 3.68 94 3.93 98

10 43.01.601.086 NGUYỄN NGỌC MINH TRÂM Sư phạm Ngữ văn K43 3.76 92 3.95 93

11 43.01.601.037 LÊ NHẬT LINH Sư phạm Ngữ văn K43 3.84 96 3.93 95

12 43.01.601.005 TRẦN LẠI BẢO CHÂU Sư phạm Ngữ văn K43 3.84 99 3.86 100

13 43.01.601.019 NGUYỄN DUY Sư phạm Ngữ văn K43 3.89 99 3.86 100

14 43.01.601.070 LÊ NGỌC NHƯ QUỲNH Sư phạm Ngữ văn K43 3.62 90 3.78 90

15 43.01.603.065 NGUYỄN NGỌC THƯ Sư phạm Địa lý K43 3.71 92 3.91 93

16 43.01.603.004 TRẦN MINH ĐIỀN Sư phạm Địa lý K43 3.62 100 3.75 98

17 43.01.603.045 HOÀNG THỊ BẢO NGỌC Sư phạm Địa lý K43 3.67 95 3.75 94

18 43.01.603.077 NGUYỄN LÊ THẢO VÂN Sư phạm Địa lý K43 3.64 96 3.71 95

19 43.01.605.038 PHÙNG ĐỨC NGỌC Giáo dục Chính trị K43 3.86 95 3.86 96

20 43.01.607.051 TRẦN QUANG KHẢI Việt Nam học K43 3.65 98 3.88 99

21 43.01.607.166 TRƯƠNG KÍNH TRÍ Việt Nam học K43 3.75 94 3.88 90

22 43.01.607.101 HUỲNH THỊ THIÊN NHI Việt Nam học K43 3.61 98 3.71 98

23 43.01.607.001 VÕ TRƯỜNG AN Việt Nam học K43 3.8 99 3.67 100

HK1 HK2
Khóa họcNgành họcTênHọMSSVSTT

DANH SÁCH DỰ KIẾN TUYÊN DƯƠNG SINH VIÊN CÓ THÀNH TÍCH 

HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN XUẤT SẮC NĂM HỌC 2019-2020

- Sinh viên kiểm tra lại danh sách, nếu có trường hợp nào đủ điều kiện (đăng ký từ 14 tín chỉ trở lên và đậu tất cả các môn) mà 

chưa có tên thì vui lòng liên hệ phòng CTCT và HSSV để được bổ sung.

- Sinh viên có tên trong danh sách nộp bổ sung các giấy chứng nhận (bản photo hoặc hình ảnh) tham gia các phong trào, hoạt 

động xã hội khác (nếu có) về phòng CTCT và HSSV để làm căn cứ xét duyệt, hạn cuối là đến hết ngày 27/11/2020.

- Sinh viên liên hệ phòng CTCT và HSSV (A1.10 - bàn số 2) để được giải quyết các vấn đề có liên quan.



24 43.01.612.003 NGUYỄN VĂN ÂU Công tác xã hội K43 3.68 100 3.73 100

25 43.01.704.004 NGUYỄN THỊ THU DIỆU Sư phạm tiếng Trung Quốc K43 3.77 90 3.79 90

26 43.01.704.038 PHAN MỸ HẢO Sư phạm tiếng Trung Quốc K43 3.6 92 3.71 92

27 43.01.704.012 KHƯU GIA LINH Sư phạm tiếng Trung Quốc K43 3.67 90 3.61 94

28 43.01.751.252 NGUYỄN ĐẶNG TÚ QUỲNH Ngôn ngữ Anh K43 3.63 91 3.76 90

29 43.01.754.160 NGUYỄN GIA QUY Ngôn ngữ Trung Quốc K43 3.91 96 3.93 93

30 43.01.754.130 Vắn Mỹ Nghi Ngôn ngữ Trung Quốc K43 3.91 94 3.86 96

31 43.01.754.069 LƯƠNG BỘI HUỆ Ngôn ngữ Trung Quốc K43 3.68 91 3.86 91

32 43.01.754.105 NGUYỄN THANH LINH Ngôn ngữ Trung Quốc K43 3.94 90 3.8 95

33 43.01.754.111 PHÙNG HUỲNH GIA MẪN Ngôn ngữ Trung Quốc K43 3.95 90 3.84 90

34 43.01.754.016 TRẦN BẢO CHÂU Ngôn ngữ Trung Quốc K43 3.91 91 3.73 90

35 43.01.754.214 HOÀNG VIỆT TÚ Ngôn ngữ Trung Quốc K43 3.65 91 3.69 92

36 43.01.754.023 TRƯƠNG CHÍ CƯỜNG Ngôn ngữ Trung Quốc K43 3.85 93 3.68 91

37 43.01.756.173 LÊ HOÀI HUẾ TRANG Ngôn ngữ Hàn Quốc K43 3.95 90 3.94 94

38 43.01.756.019 NGUYỄN THỊ VÂN ANH Ngôn ngữ Hàn Quốc K43 3.82 92 3.94 92

39 43.01.756.141 HUỲNH THỊ THANH THANH Ngôn ngữ Hàn Quốc K43 4 92 3.94 92

40 43.01.756.076 NGUYỄN THỊ THÙY LINH Ngôn ngữ Hàn Quốc K43 3.95 90 3.94 91

41 43.01.756.030 NGUYỄN THỊ NGỌC DIỆP Ngôn ngữ Hàn Quốc K43 3.87 95 3.94 91

42 43.01.756.050 NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH Ngôn ngữ Hàn Quốc K43 3.82 92 3.83 90

43 43.01.901.049 VƯƠNG NGỌC DƯƠNG HÂN Giáo dục Tiểu học K43 3.68 97 4 97

44 43.01.901.191 TRƯƠNG HOÀNG THÔNG Giáo dục Tiểu học K43 4 92 3.93 94

45 43.01.901.032 ĐỖ THÀNH ĐẠT Giáo dục Tiểu học K43 3.82 98 3.86 100

46 43.01.901.050 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN Giáo dục Tiểu học K43 3.62 98 3.86 97

47 43.01.901.198 NGUYỄN THỊ NGỌC THƯƠNG Giáo dục Tiểu học K43 3.63 95 3.86 96

48 43.01.901.117 NGUYỄN LÂM TUYẾT NGỌC Giáo dục Tiểu học K43 3.65 92 3.86 94

49 43.01.901.026 PHAN THỊ TÚ CHINH Giáo dục Tiểu học K43 3.71 98 3.79 99

50 43.01.902.198 HUỲNH THỊ THANH TRÚC Giáo dục Mầm non K43 3.63 90 3.62 90

51 43.01.903.093 NGUYỄN NGỌC TUẤN Giáo dục Thể chất K43 3.68 100 3.93 99

52 43.01.903.033 TRƯƠNG BẢO KHA Giáo dục Thể chất K43 3.8 90 3.93 94

53 43.01.903.010 NGUYỄN THANH DANH Giáo dục Thể chất K43 3.78 90 3.87 98

54 43.01.903.069 TRẦN THI ANH TÀI Giáo dục Thể chất K43 3.82 90 3.93 90

55 43.01.903.080 VÕ LONG THỌ Giáo dục Thể chất K43 3.9 95 3.87 95

56 43.01.903.040 VÕ TRUNG KIÊN Giáo dục Thể chất K43 3.91 100 3.82 99

57 43.01.903.028 NGUYỄN MẠNH HUY Giáo dục Thể chất K43 3.67 90 3.74 100

58 43.01.903.084 NGUYỄN THỊ TIÊN Giáo dục Thể chất K43 3.64 92 3.73 95

59 43.01.903.002 PHAN XUÂN ANH Giáo dục Thể chất K43 3.77 90 3.76 91



60 43.01.905.042 TRẦN THỊ NGỌC NGÀ Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.81 100 4 100

61 43.01.905.080 TRẦN THỊ YẾN VY Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.93 97 4 100

62 43.01.905.069 NGUYỄN THỊ MỘNG TRẦM Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.82 100 4 100

63 43.01.905.013 MAI LÝ CÔNG HẬU Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.75 98 4 99

64 43.01.905.079 NGUYỄN THÀNH VƯƠNG Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.89 99 4 96

65 43.01.905.063 HUỲNH THỊ TRÚC THƯ Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.7 96 3.88 98

66 43.01.905.082 LÊ NGỌC NHƯ Ý Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.77 100 3.86 99

67 43.01.905.004 ĐỖ XĨ ĐAN Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.7 92 3.88 93

68 43.01.905.014 BÙI THỊ HIÊN Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.8 92 3.88 90

69 43.01.905.035 NGUYỄN QUANG MINH Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.7 97 3.79 98

70 43.01.905.078 NGUYỄN TẤN VINH Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.6 92 3.79 95

71 43.01.905.057 NGUYỄN NGỌC THẠCH Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.61 99 3.75 98

72 43.01.905.074 NGUYỄN VĂN TỨ Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.73 98 3.71 98

73 43.01.905.022 TRẦN QUỐC HUY Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.7 93 3.74 94

74 43.01.905.016 NGUYỄN DUY NHƯ HOA Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.7 93 3.75 92

75 43.01.905.047 NGUYỄN THỊ HUỲNH NHƯ Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.65 97 3.71 94

76 43.01.905.050 NGUYỄN HOÀNG PHÁT Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.77 97 3.64 94

77 43.01.905.032 ĐINH NGỌC LÊN Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.73 90 3.63 90

78 43.01.905.037 TRỊNH DIỄM MY Giáo dục Quốc phòng - An ninh K43 3.66 92 3.63 90

79 44.01.102.007 HOÀNG TUẤN ĐỨC Sư phạm Vật lý K44 3.8 95 4 100

80 44.01.102.008 TRƯƠNG QUÂN HÀO Sư phạm Vật lý K44 3.75 91 3.76 92

81 44.01.201.048 LƯU GIA HY Sư phạm Hoá học K44 3.68 100 3.72 100

82 44.01.601.023 NGUYỄN MINH NHẬT NAM Sư phạm Ngữ văn K44 3.86 92 3.95 91

83 44.01.605.001 HỒ THANH CHÍ Giáo dục Chính trị K44 3.79 97 3.77 100

84 44.01.701.032 NGUYỄN MAI THANH NHÃ Sư phạm tiếng Anh K44 3.63 92 3.84 92

85 44.01.704.008 NGÔ HUỆ PHƯƠNG Sư phạm tiếng Trung Quốc K44 3.64 94 3.81 95

86 44.01.754.063 DIỆP NGỌC BÌNH Ngôn ngữ Trung Quốc K44 3.79 90 3.93 90

87 44.01.754.207 LÊ THIÊN NGỌC SA Ngôn ngữ Trung Quốc K44 3.77 95 3.88 92

88 44.01.754.035 NGUYỄN THỊ THẢO NHƯ Ngôn ngữ Trung Quốc K44 3.62 90 3.86 90

89 44.01.754.119 TRƯƠNG TÚ LỆ Ngôn ngữ Trung Quốc K44 3.7 91 3.81 91

90 44.01.901.140 NGUYỄN QUẾ MINH Giáo dục Tiểu học K44 3.68 93 3.86 95

91 44.01.901.143 LÂM MỸ NIÊN Giáo dục Tiểu học K44 3.71 93 3.72 90

92 44.01.902.158 NGUYỄN THỊ MỸ TIÊN Giáo dục Mầm non K44 3.63 97 3.94 100

93 44.01.902.028 HUỲNH NGỌC THANH Giáo dục Mầm non K44 3.83 95 3.94 96

94 44.01.903.016 TRỊNH MINH CHÂU Giáo dục Thể chất K44 3.74 95 3.87 100

95 4501102065 NGUYỄN NHẬT QUANG Sư phạm Vật lý K45 3.97 91 3.89 90



96 4501102022 NGUYỄN NGỌC GIÀU Sư phạm Vật lý K45 3.64 92 3.81 93

97 4501601003 TRẦN HUỲNH TÂM ANH Sư phạm Ngữ văn K45 3.85 90 4 95

98 4501611052 TRẦN THỊ LAN HƯƠNG Tâm lý học K45 3.73 94 3.61 97

99 4501701141 LÊ VIẾT THOẠI Sư phạm tiếng Anh K45 3.96 92 3.94 91

100 4501701053 LƯƠNG GIA HUY Sư phạm tiếng Anh K45 3.89 93 3.81 95

101 4501701115 HỒ THỊ KHÁNH PHƯƠNG Sư phạm tiếng Anh K45 3.71 94 3.81 93

102 4501701092 NGUYỄN HOÀNG HẠNH NGUYÊN Sư phạm tiếng Anh K45 3.86 93 3.78 95

103 4501701015 TRẦN QUANG ANH Sư phạm tiếng Anh K45 3.71 93 3.64 100

104 4501754206 CAO THỊ TIÊN Ngôn ngữ Trung Quốc K45 3.77 92 3.93 95

105 4501754188 Nguyễn Thị Thanh Thảo Ngôn ngữ Trung Quốc K45 3.7 90 3.75 95

106 4501754148 ĐINH THỊ TÂM NHƯ Ngôn ngữ Trung Quốc K45 3.6 96 3.71 98

107 4501902089 PHẠM THỊ HỒNG NGỌC Giáo dục Mầm non K45 3.73 91 3.67 92

Danh sách có 107 sinh viên ./.


